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Phụ lục I
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ
(Kèm theo Thư mời báo giá  ngày      /04/2024 của Học viện Quân y)

	STT
	TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ
	ĐVT
	SL

	I
	PHÒNG HỌC TẬP TRUNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DÙNG CHUNG
	 
	 

	1
	Máy tính
	Cái
	210

	II
	TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ
	 
	 

	1
	Máy photocopy
	Chiếc
	1

	III
	NÂNG CẤP PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO, TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO
	 
	1

	IV
	MUA SẮM BỔ SUNG BÀN GHẾ GIÁO VIÊN, BÀN GHẾ HỌC VIÊN
	 
	 

	1
	Bàn làm việc 1m6
	Cái
	6

	2
	Tủ gỗ 4 buồng
	Cái
	8

	3
	Tủ gỗ 3 buồng
	Cái
	5

	4
	Bàn làm việc 1m4
	Cái
	6

	5
	Ghế xoay
	Chiếc
	10

	6
	Ghế xoay
	Chiếc
	6

	7
	Ghế phòng thí nghiệm
	Chiếc
	35

	8
	Ghế lưới
	Chiếc
	5

	9
	Bàn ghế học viên 
	Bộ
	60

	V
	TRANG BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE 
	 
	 

	1
	Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody s10
	Cái
	1

	2
	Máy monitoring
	Cái
	1

	VI
	MUA SẮM KÍNH HIỂN VI PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
	 
	 

	1
	Kính hiển vi soi nổi
	Cái
	2

	VII
	TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ LABO Y HỌC VÀ DI TRUYỀN Y HỌC
	 
	 

	1
	Kính hiển vi có chụp ảnh Axiolab 5
	Cái
	1

	2
	Máy ly tâm lạnh
	Cái
	1

	VIII
	TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ HUẤN LUYỆN GIẢI PHẪU
	 
	 

	1
	Bộ dụng cụ phẫu tích ổ bụng
	Bộ
	1

	2
	Bộ dụng cụ phẫu tích chi thể (chi dưới)
	Bộ
	1

	3
	Bộ dụng cụ phẫu tích vùng hàm mặt
	Bộ
	1

	4
	Bộ dụng cụ phẫu tích mạch máu
	Bộ
	1

	5
	Máy cưa sọ (cưa điện)
	Cái
	1

	6
	Bàn phẫu tích xác (khám nghiệm tử thi)
	HT
	3

	7
	Đèn phẫu tích di động
	Cái
	3

	8
	Hệ thống hút mùi di động
	HT
	3

	9
	Ghế ngồi phẫu tích
	Cái
	24

	10
	Quạt giã đông xác
	Cái
	1

	11
	Hệ thống đèn cực tím khử mốc
	Cái
	10

	IX
	TRANG BỊ ĐẢM BẢO HUẤN LUYỆN PHẪU THUẬT THỰC HÀNH
	 
	 

	1
	Bộ dụng cụ vi phẫu thuật
	Bộ
	1

	2
	Kính hiển vi kết nối màn hình
	Cái
	1

	3
	Siêu âm xách tay 
	Cái
	1

	4
	Màn hình kết nối kính vi phẫu
	Cái
	1

	X
	TRANG THIẾT BỊ PHÒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN PHÂN HIỆU PHÍA NAM
	 
	 

	1
	Bàn học viên
	Cái
	25

	2
	Ghế học viên
	Cái
	25

	3
	Máy tính để bàn
	Cái
	1

	4
	Hệ thống màn hình hiển thị
	Cái
	1

	5
	Âm ly
	Cái
	1

	6
	Micro
	Cái
	5

	7
	Loa
	Cái
	2

	8
	Camera giám sát kết nối với trung tâm (phòng) điều hành huấn luyện
	Cái
	2

	9
	Đường truyền internet, wifi
	Cái
	2

	10
	Bàn hội đồng
	Cái
	3

	11
	Ghế hội đồng
	Cái
	10

	12
	Bục thuyết trình
	Cái
	1

	13
	Trang trí khánh tiết, maket
	Cái
	2

	14
	Bảng tương tác
	Cái
	2

	XI
	THAY THẾ BÀN PHÒNG BVLA TẠI HỌC VIỆN (03 phòng)
	 
	 

	1
	Bàn đại biểu (kích thước D1.6 x R600 x C750)
	Cái
	27

	2
	Bàn đại biểu (kích thước D1.4 x R600 x C750)
	Cái
	4

	3
	Bàn đại biểu (kích thước D1.45 x R600 x C750)
	Cái
	7

	4
	Bàn đại biểu (kích thước D1.2 x R600 x C750)
	Cái
	5

	5
	Bàn đại biểu (kích thước D2.1x R600 x C750)
	Cái
	2

	6
	Bàn đại biểu (kích thước D2.4x R600 x C750)
	Cái
	1

	7
	Bàn phát biểu 
	Cái
	3

	8
	Máy in bằng
	Cái
	1

	XII
	PHÒNG HỌC TẬP TRUNG TẠI HỆ 2, HỆ 4 VÀ TRANG THIẾT BỊ DÙNG CHUNG
	 
	 

	1
	Máy chiếu
	Cái
	10

	2
	Màn chiếu
	Cái
	10

	3
	Giá treo máy chiếu
	Cái
	10

	4
	Micro đại biểu
	Cái
	25

	XIII
	TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ
	 
	 

	1
	Màn hình tương tác thông minh 110 inch Phần mềm dạy học trực tuyến và quản lý lớp
	Cái
	1

	2
	Màn hình 85 inch
	Cái
	3

	3
	Camera Vật thể
	Cái
	1

	4
	Camera ghi hình độ nét cao
	Cái
	1

	5
	Bục giảng thông minh
	Cái
	1

	6
	Bàn di động
	Cái
	50

	7
	Ghế di động
	cái
	100

	8
	Thiết bị đầu cuối nhận diện sinh trắc học
	Cái
	1

	9
	Máy in có chức năng photo
	Cái
	1

	10
	Máy tính xách tay
	Cái
	1

	11
	Bộ thiết bị trả lời câu hỏi trắc nghiệm
	Bộ
	1

	XIV
	TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH MIỄN DỊCH
	 
	 

	1
	Máy kiểm tra nội độc tố vi khuẩn
	Cái
	1

	2
	Máy lọc không khí đa năng - Versatile and Compact Air Purifier
	Cái
	1

	3
	Bơm hút chân không
	Cái
	1

	4
	Máy kiểm tra Mycoplasma
	Cái
	1

	5
	Thiết bị thu tế bào huyền phù từ mô, 8 vị trí, có chức năng gia nhiệt
	Cái
	1

	6
	Giá giữ lạnh cho ống PCR 0.2; 0.5ml và ống eppendorf 1.5/2ml
	Cái
	1

	7
	Hệ thống miễn dịch (Máy phát hiện đa tác nhân Protein và Nucleic Acid)
	HT
	1

	XV
	VẬT TƯ NGÀNH IN
	 
	 

	1
	Hộp mực in
	Hộp
	45

	2
	Giấy offset ĐL 70 gsm
	Ram (500 tờ)
	200

	XVI
	QUẦN ÁO Y TẾ
	 
	 

	1
	Quần áo Blouse y tế học viên quân sự
	Bộ
	   1.207 

	2
	Quần áo Blouse y tế, kỹ thuật viên
	Bộ
	150

	3
	Quần áo Blouse y tế cán bộ, giảng viên
	Bộ
	300

	XVII
	VẬT CHẤT, HÀNG HÓA HUẤN LUYỆN
	 
	 

	1
	Bút lông bảng 
	Cái
	1.500

	2
	Bút Kim 1
	Cái
	1.500

	3
	Bút Kim 2
	Cái
	500

	4
	Bút Kim 3
	Cái
	500

	5
	Bút sáp 24 màu 
	Hộp
	175

	6
	Khăn mặt
	Cái
	1.200

	7
	Thước kẻ 30cm 
	Cái
	100

	8
	Cặp lỗ 7F 
	Cái
	100

	9
	Dập ghim số 10 
	Hộp
	500

	10
	Ghim vòng màu 
	Hộp
	100

	11
	Băng dính Si 5F
	Cuộn
	400

	12
	Băng dính trong 5F
	Cuộn
	200

	13
	Kéo to 
	Cái
	100

	14
	Kẹp vẽ 51 mm
	Hộp
	10

	15
	Hồ nước 
	Lọ
	800

	16
	Hồ khô 
	Lọ
	500

	17
	Chổi Đót Cán Nhựa
	Cái
	150

	18
	Bút nhớ dòng 
	Cái
	600

	19
	Bút xóa nước
	Cái
	500

	20
	Bút chì 
	Cái
	800

	21
	Dép tổ ong vàng dày
	Đôi
	300

	22
	Xà Phòng bột 1,15kg
	Gói
	500

	23
	Xà phòng bánh 125g 
	Bánh
	500

	24
	Bút Bi 1
	Cái
	60.000

	25
	Bút Bi 2
	Cái
	500

	26
	Tẩy chì
	Viên
	500

	27
	Vở viết 120 trang
	Quyển
	60.000

	28
	Giấy in A4 
	Double
	2.700

	29
	Phấn Màu
	Hộp
	300

	30
	Phấn Trắng
	Hộp
	550

	31
	Giấy photo A3
	Ram
	50

	32
	Mực tàu
	Hộp
	200

	33
	Cặp hộp 7F 
	Cái
	150

	34
	Cặp hộp 10F 
	Cái
	150

	35
	Túi Clear 
	Cái
	6.000

	36
	Bìa màu A4 - Xanh da trời
	Tập
	200

	37
	Bìa màu A4 - Hồng
	Tập
	100

	38
	Bìa màu A4 - Xanh lá 
	Tập
	120

	39
	Bìa màu A4 - Vàng
	Tập
	120

	40
	Phong bì (tự dán)
	Tập
	250

	41
	Dập ghim xoay N3
	Cái
	70

	42
	Dập ghim xoay N10
	Cái
	80

	43
	Ghim dập số 3 
	Hộp
	120

	44
	Bút ký nét 0,7mm
	Cái
	100

	45
	Ruột bút ký nét 0,7 mm
	Cái
	100

	46
	Sổ bìa cứng 160 trang  
	Quyển
	50

	47
	Bút dạ kính- Màu Xanh biển
	Cái
	700

	48
	Bút dạ kính- Màu đỏ 
	Cái
	700

	49
	Bút dạ kính- Màu đỏ 
	Cái
	700

	50
	Chuốt chì
	Cái
	90

	51
	Cặp trình ký da cao cấp
	Cái
	10

	52
	Dao rọc giấy
	Cái
	60

	54
	Bàn dập ghim đại
	Cái
	9

	55
	Pin AA
	Viên
	1.500

	56
	Pin AAA
	Viên
	1.000

	57
	Ghim cài
	Hộp
	100
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